
UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
 

Số:                           /SLĐTBXH -VP 

V/v tuyên truyền, khuyến khích nộp hồ sơ 

 trực tuyến đối với các Dịch vụ công trực tuyến 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Quảng Bình, ngày           tháng  10 năm 2022 

 
 

Kính gửi: 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

 

Hiện nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã xây dựng và công khai 

cung cấp 79 dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Sở tại Cổng dịch vụ công của tỉnh và 01 dịch vụ công trực 

tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia (có Danh sách kèm theo). 

Nhằm nâng cao tỉ lệ nộp hồ sơ trực tuyến, góp phần thực hiện chỉ tiêu cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông 

báo và đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân quan 

tâm tìm hiểu, tuyên truyền cũng như khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến 

thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở trên Cổng dịch vụ công tỉnh tại 02 địa chỉ: 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn;  https://dichvucong. gov.vn. 

Trong quá trình đăng ký và sử dụng dịch vụ công trực tuyến, nếu có khó 

khăn, vướng mắc, vui lòng liên hệ địa chỉ sau để được hướng dẫn, hỗ trợ: Bộ phận 

Một cửa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Trung tâm Phục vụ Hành chính 

công tỉnh (Địa chỉ: Số 09 Quang Trung, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình; điện thoại: 0946.872.762). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, 

đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân được biết và quan tâm  sử dụng dịch vụ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở TT và TT; 

- Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở; 

 - Các phòng chuyên môn; 

 - Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 

 - Trang thông tin điện tử của Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Trường Sơn 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/


DANH SÁCH CÁC QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  
 
 

STT Tên Dịch vụ công trực tuyến (DVC TT) Địa chỉ truy cập 

I Lĩnh vực An toàn lao động  

1.  Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung ương quyết định thành lập); 

cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan 

Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan Trung 

ương quyết định thành lập) 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

2.  

Hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh 

nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các nghề, công việc có 

nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

3.  
Khai báo sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

4.  

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn 

luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) (Trường hợp Gia hạn, sửa 

đổi, bổ sung) 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

5.  Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan 

 



trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn 

luyện do các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 

thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) (Trường hợp bị hỏng, mất, 

cấp đổi tên) 

6.  

Giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động 

giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi 

nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động; huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

7.  Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

II Lĩnh vực Bảo trợ xã hội https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

8.  Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

9.  Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

10.  Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt 

động 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

11.  Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ 

giúp xã hội ngoài công lập 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

12.  Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở 

lên là người khuyết tật 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

13.  Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

14.  Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào Cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

III Lĩnh vực Người có công  

15.  Giải quyết phụ cấp đặc biệt hằng tháng đối với thương binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể 

từ 81% trở lên, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 



16.  

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ Áp dụng đối với các trường 

hợp: Thân nhân là người có công nuôi liệt sĩ (người đủ 16 tuổi trở lên và có khả năng 

lao động hoặc kinh tế để nuôi liệt sĩ), liệt sĩ không còn thân nhân (điểm a Khoản 1 

Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP); Thân nhân là con chưa đủ 18 tuổi (điểm b 

Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP); Thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở 

lên đang đi học (điểm c Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) 

 

17.  Sửa đổi, bổ sung thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

18.  

Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ Áp dụng đối với các trường 

hợp: Thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng 

trước khi đủ 18 tuổi (điểm d Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP); Thân 

nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 

18 tuổi mà không có thu nhập hằng tháng hoặc có thu nhập hằng tháng thấp hơn 0,6 

lần mức chuẩn (điểm đ Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP) 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

19.  Di chuyển hồ sơ khi người hưởng trợ cấp ưu đãi thay đổi nơi thường trú https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

20.  Giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ (Trường hợp đã được hưởng 

chế độ ưu đãi nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận thân nhân liệt sỹ) 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

21.  Cấp trích lục hoặc sao hồ sơ người có công với cách mạng https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

22.  
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác (Trường 

hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của cá nhân đồng thời là nơi 

quản lý hồ sơ gốc liệt sĩ) 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

23.  
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sỹ lấy chồng hoặc vợ khác (Trường 

hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi thường trú của cá nhân, không phải là 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - nơi quản lý hồ sơ gốc liệt sỹ) 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

24.  Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

25.  Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, 

điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 



IV Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp  

26.  Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc 

tỉnh; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh. 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

27.  Thành lập Hội đồng trường Cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh  

28.  Cách chức Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

29.  Cho phép hoạt động liên kết đào tạo trở lại đối với trường trung cấp, trung tâm giáo 

dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

30.  
Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài; trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài hoạt động không vì lợi nhuận 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

31.  Công nhận Hiệu trưởng trường trung cấp tư thục https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

32.  Thay thế Chủ tịch, Thư ký, thành viên Hội đồng trường Cao đẳng công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
 

33.  Miễn nhiệm, cách chức Chủ tịch, Thư ký, thành viên Hội đồng trường Cao đẳng công 

lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

34.  Chia, tách, sáp nhập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

35.  Miễn nhiệm Chủ tịch, các thành viên Hội đồng Trường Trung cấp công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

36.  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 
 

37.  Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

38.  Thành lập phân hiệu của trường Trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, cho phép thành lập https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 



phân hiệu của trường Trung cấp tư thục trên địa bàn 

39.  Thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập hoặc cho phép 

thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

40.  Giải thể trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc tỉnh; 

trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục trên địa bàn tỉnh. 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

41.  Cho phép thành lập trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục hoạt 

động không vì lợi nhuận 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

42.  Cho phép thành lập phân hiệu của trường trung cấp có vốn đầu tư nước ngoài https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

43.  Cách chức Chủ tịch, các thành viên Hội đồng Trường Trung cấp công lập trực thuộc 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

44.  Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng trường cao đẳng 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

45.  

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường 

trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp (Áp dụng đối với trường 

hợp bổ sung ngành, nghề đào tạo mới, tăng quy mô tuyển sinh của từng ngành, nghề 

đào tạo vượt từ 10% trở lên...) 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

46.  Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh và phân 

hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh. 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

47.  
Công nhận trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục, trường trung cấp, 

trung tâm giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chuyển sang hoạt động 

không vì lợi nhuận 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

48.  Miễn nhiệm Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Trường Cao đẳng công lập trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

49.  Thành lập Hội đồng trường, bổ nhiệm Chủ tịch, thành viên Hội đồng trường trung cấp 

công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

50.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 



trung cấp, trung tâp giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp (Áp dụng đối với trường 

hợp đổi tên cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp) 

51.  Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

V Lĩnh vực Lao động - Việc làm  

52.  Đăng ký nội quy lao động https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

53.  Cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

54.  Cấp Giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam  

55.  Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người 

lao động nước ngoài của nhà thầu quy mô tuyển từ 100 đến dưới 500 lao động 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

56.  Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

57.  Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

58.  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của người sử 

dụng lao động 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

59.  Xếp hạng công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm 

chủ sở hữu (hạng Tổng công ty và tương đương, hạng I, hạng II, hạng III) 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

60.  Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

61.  
Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện, quỹ tiền thưởng thực hiện năm trước và 

quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

62.  Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập dưới 90 ngày https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

63.  Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động  

64.  Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người 

lao động nước ngoài của nhà thầu quy mô tuyển trên 500 lao động trở lên 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

65.  Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 



66.  Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người 

lao động nước ngoài của nhà thầu quy mô tuyển dưới 100 lao động 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

67.  Đăng ký hợp đồng lao động trực tiếp giao kết  https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

68.  Cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

69.  Cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc 

làm 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

70.  Gia hạn giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ 

việc làm 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

71.  Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp https://dichvucong.gov.vn 

VI Lĩnh vực Phòng chống tệ nạn xã hội  

72.  Cấp Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

73.  Cấp lại Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

74.  Tiếp nhận người nghiện ma túy tự nguyện vào cai nghiện, chữa trị phục hồi tại Cơ sở 

cai nghiện ma túy tỉnh 
https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

75.  Dừng hoạt động cai nghiện ma tuý tự nguyện  https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

76.  Thủ tục cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

77.  Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân   https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

78.  Thủ tục chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

79.  Thủ tục gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

80.  Thủ tục Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân https://dichvucong.quangbinh.gov.vn 

 

https://dichvucong.quangbinh.gov.vn/
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